
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;  

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708  

Tập 131, Số 3A, 2022, Tr. 5–19  

 

 

 

NUÔI VỖ CÁ LEO – Wallago attu  (BLOCH & SCHNEIDER, 

1801) BẰNG CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU  

Võ Đức Nghĩa*, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Thành, Lê Thị Thu An, Nguyễn Văn Huy 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam 

* Tác giả liên hệ: Võ Đức Nghĩa <vdnghia@hueuni.edu.vn> 

(Ngày nhận bài: 14-4-2021; Ngày chấp nhận đăng: 11-5-2021) 

Tóm tắt. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sự thành thục sinh 

dục của cá Leo. Thí nghiệm được thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn, gồm 3 nghiệm thức (NT), lặp lại 3 lần: NT1 

– 100% thức ăn công nghiệp; NT2 – 50% thức ăn công nghiệp + 50% cá Nục và NT3 – 100% cá Nục. Kết quả 

cho thấy các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, DO và NH3 trong ao nuôi vỗ biến động không lớn 

và nằm trong giới hạn thích hợp cho sự phát triển và thành thục sinh dục của cá Leo. Tỷ lệ thành thục của 

cá Leo cao nhất ở NT3 là 75,6 ± 6,94% và thấp nhất ở NT1 là 45,6 ± 5,2% vào tháng 7. Hệ số thành thục của 

cá Leo cái ở NT3 (11,2 ± 1,39%) khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với NT1 (8,3 ± 1,17%) vào tháng 7. Sức sinh 

sản tuyệt đối và tương đối lần lượt là 74.030 – 131.670 trứng/cá cái và 40.744 – 72.725 trứng/kg cá cái. Kết 

quả cho thấy nuôi vỗ thành thục sinh dục cá Leo trong ao bằng thức ăn cá Nục là tốt nhất. 

Từ khóa: Cá Leo, nuôi vỗ, thức ăn 
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Abstract. The study determines the effects of feed types on the reproductive 

performance of Wallago attu. The experiments were conducted in a completely randomized design 

with three treatments and three replications: 100% commercial feed (NT1); 50% of commercial feed + 50% of 

trash fish (NT2); 100% trash fish (NT3). The highest rate of sexual maturation is 75.6 ± 6.94% with treatment 

NT3, and the lowest is 45.6 ± 5.2% with treatment N1. The gonadosomatic index for females in NT3 is sig-

nificantly different from that in NT1 (8.3 ± 1.17% vs 11,2 ± 1,39%; p < 0.05). The absolute and relative fecun-

dity is 74.03–131.67 eggs per female and 40.74–72.72 eggs·kg–1 female. Temperature, pH, dissolved oxygen, 

and NH3 in the culture pond are always within the acceptable range for the sexual maturation stage. 
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1  Đặt vấn đề 

Cá Leo – Wallago attu có tốc độ sinh trưởng nhanh, giá trị dinh dưỡng và đặc biệt hàm 

lượng protein cao [1]. Do vậy, cá Leo được xem như loài cá có giá trị thương mại tại nhiều nước 

trên thế giới [2]. Theo tổ chức IUCN [3], quần thể cá Leo tự nhiên được liệt kê vào nhóm “gần bị 

đe dọa” với xu hướng giảm nhanh về số cá thể trong quần thể. 

Hiện nay, các kết quả nghiên cứu trong nước về cá Leo đã công bố bao gồm: dẫn liệu về 

phân bố, đặc điểm phân loại và sơ lược về đặc điểm hình thái [4]; kết quả nghiên cứu bước đầu 

về sản xuất giống [5]. Ngoài ra, theo báo cáo của các sở Nông nghiệp An Giang và Nghệ An việc 

sản xuất giống cá Leo đã được ghi nhận bước đầu thành công [6, 7]. Theo nhóm nghiên cứu dẫn 

đầu bởi Raizada [8], tại Ấn Độ việc sử dụng kết hợp sGnRH analogue và Dopamine antagonis 

vào sản xuất giống cá Leo nhân tạo đã thực hiện thành công. Từ năm 2018 đến nay, cá Leo đã bắt 

đầu được nuôi thử nghiệm tại một số vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị 

với kết quả rất khả quan, tốc độ phát triển nhanh, dễ nuôi và nhu cầu thị trường cao [9, 10]. Do 

đó, mô hình nuôi cá Leo thương phẩm được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm 

tới.  

Nhu cầu dinh dưỡng của các loài cá trong thời gian nuôi vỗ là khác nhau phụ thuộc vào tập 

tính ăn của mỗi loài cũng như môi trường sống của chúng. Những chất dinh dưỡng quan trọng 

trong thức ăn có vai trò quyết định đến chất lượng trứng đã được xác định là protein, amino acid 

thiết yếu, lipid, acid béo không no mạch dài (PUFAs), vitamin, carotenoid và khoáng chất. Sự suy 

giảm khả năng sinh sản có thể do ảnh hưởng của sự mất cân bằng chất dinh dưỡng lên hệ thống 

nội tiết não-tuyến yên-buồng trứng hoặc do sự hạn chế về thành phần sinh hóa trong quá trình 

hình thành trứng [11]. Chế độ cho ăn với các thành phần dinh dưỡng ảnh hưởng tới thời gian 

thành thục, sức sinh sản của cá bố mẹ, cũng như chất lượng trứng và ấu trùng mới nở. Nhiều 

nghiên cứu đã cho thấy dinh dưỡng cá bố mẹ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm sinh dục 

(trứng và tinh trùng), ấu trùng cá cũng như sức khỏe của cá bố mẹ [12]. Trong sản xuất giống cá, 

tỉ lệ thụ tinh thấp, chất lượng ấu trùng, cá giống kém, tỉ lệ dị hình cao có thể liên quan trực tiếp 

đến dinh dưỡng trong thức ăn nuôi cá bố mẹ [13]. Do đó, để có thể giải quyết những thách thức 

này, cần hiểu rõ về đặc điểm sinh học sinh sản, nghiên cứu về dinh dưỡng trong nuôi vỗ và một 

số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất giống nhân tạo cá Leo [14].  Vì vậy, 

việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cá bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng 

trong sinh sản nhân tạo cá. 

Tuy nhiên, do việc nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng ở cá bố mẹ thường tốn kém, đòi hỏi 

trang thiết bị lớn như ao, bể, lồng nuôi cá bố mẹ và thời gian thí nghiệm thường dài nên các 

nghiên cứu về vấn đề này mới chỉ tập trung ở một số loài cá có giá trị kinh tế cao và phổ biến 
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[15]. Thêm vào đó, việc đảm bảo số lượng con giống với chất lượng cao và chi phí sản xuất thấp 

đáp ứng nhu cầu thị trường được xem như một trong những thách thức trong việc phát triển 

nuôi cá Leo tại khu vực miền Trung. Sự thiếu hụt cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học sinh sản 

trong điều kiện nuôi, nhu cầu dinh dưỡng cho thành thục sinh sản.  

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu nuôi vỗ thành thục bằng các loại thức 

ăn khác nhau trong điều kiện nuôi nhốt được thực hiện nhằm tìm ra loại thức ăn tối ưu cho cá 

Leo đạt thành thục sinh dục cao nhất, góp phần chủ động nguồn cá bố mẹ cho sinh sản nhân tạo, 

đồng thời làm cơ sở để hoàn thiện quy trình sản xuất giống phục vụ mục tiêu đa dạng hóa đối 

tượng nuôi nước ngọt ở khu vực miền Trung. 

2  Vật liệu và phương pháp  

Vật liệu  

Cá Leo đực và cái được bố trí nuôi vỗ riêng trong 02 ao có diện tích 1.500 m2/ao (dài 50 m 

× rộng 30 m); ở mỗi ao được chia ra 10 ô; mỗi ô (5 m × 30 m); các ô được ngăn bằng lưới                            

(PE 2a = 2,5 cm) cắm sát đáy ao (9 ô thí nghiệm và 1 ô để nuôi cá dự phòng). Độ sâu mức nước 

trong ao luôn duy trì 1,5 m. Cá Leo đưa vào nuôi vỗ được tuyển chọn từ đàn cá hậu bị đã được 

nuôi 2 năm, đảm bảo tiêu chuẩn: ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, không có biểu 

hiện mắc bệnh.  

Hai loại thức ăn thí nghiệm: Thức ăn công nghiệp của hãng Ocialis sản xuất, mã số 

NUTRILIS P (hàm lượng protein thô 43% và lipid 6%) và cá Nục – Decapterus maruadsi 

(Temminck & Schlegel, 1843) tươi nguyên con (trong 100 g thịt có protein thô 17,6 g và lipid 3,8g 

so với khối lượng tươi) trữ cấp đông ở nhiệt độ -20 oC được sử dụng để chuẩn bị thức ăn thí 

nghiệm. Các loại thức ăn được phân tích thành phần sinh hóa tại phòng thí nghiệm Khoa Thủy 

Sản và phòng thí nghiệm Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

Phương pháp  

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn với ba nghiệm (NT) nuôi vỗ cá 

Leo. NT1 sử dụng 100% thức ăn công nghiệp (TACN); NT2 kết hợp 50% TACN + 50% cá Nục và 

NT3 100% cá Nục; mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Mật độ nuôi vỗ là 0,5 kg/m2 (75 kg ≈ 45 

con/ô thí nghiệm). Cá cái có khối lượng trung bình 1,74 ± 0,27 kg/con và chiều dài 57,8 ± 4,43 

cm/con; cá đực có khối lượng trung bình 1,62 ± 0,34 kg/con và chiều dài 52,6 ± 5,26 cm/con. Lượng 

thức ăn cho cá ăn thỏa mãn theo nhu cầu trong khoảng 4 - 5 % khối lượng cá/ngày đối với thức 

ăn cá Nục; thức ăn công nghiệp cho ăn 2 – 3%; cho cá ăn 2 lần/ngày (8h và 18h). Đối với NT2, 

thức ăn TACN được cho ăn trước rồi mới cho ăn thức ăn cá Nục (thức ăn cá Nục được bỏ trong 

sàng ăn, thức ăn thừa được lấy ra sau 2 giờ cho ăn). Định kỳ 1 tuần/lần thay nước mới 30%. 

Xác định các thông số môi trường 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
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Trong quá trình nuôi vỗ cá Leo, đã xác định một số yếu tố môi trường như nhiệt độ nước, 

pH, oxy hòa tan và hàm lượng ammoniac bằng các dụng cụ chuyên dùng, thời gian và chu kỳ đo 

được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Các yếu tố môi trường và cách xác định 

STT Yếu tố môi trường Thời gian đo Chu kỳ đo Dụng cụ đo 

1 Nhiệt độ (0C) 8h và 15h Hàng ngày 
Thiết bị HOBO logger Pendant 

Temp (UA-002-08) 

2 pH 8h và 15h Hàng ngày 
Máy phân tích Hana HI 83399-

02 

3 Oxy hòa tan (mg/L) 8h và 15h Hàng ngày 
Máy phân tích Hana HI 83399-

02 

4 Hàm lượng NH3-N (mg/L) 8h 7 ngày/lần Test kit Sera của Đức sản xuất 

Xác định các chỉ tiêu về sinh sản cá  

Định kỳ 1 tháng/lần thu ngẫu nhiên mỗi ô 3 con (mỗi nghiệm thức 9 con) cá Leo bố mẹ để 

xác định các chỉ tiêu sinh sản, xác định khối lượng tuyến sinh dục, khối lượng thân và chiều dài 

của cá. 

- Độ béo Fulton (F) được xác định theo công thức: F = P / (Lo)3 

- Độ béo Clark (C) được xác định theo công thức: C = Po / (Lo)3 
(1) 

trong đó Po là khối lượng cá bỏ nội quan; P là khối lượng của cá; Lo là chiều dài chuẩn của cá 

[16]. 

Xác định hệ số thành thục sinh dục (gonadosomatic index - GSI) 

Hệ số thành thục sinh dục (GSI) được xác định cho từng đợt thu mẫu và hệ số này dùng 

để dự đoán mùa vụ sinh sản của cá, được tính theo công thức của Biswas [17].  

GSI (%) = (GW/BW) × 100 (2) 

trong đó: GW: khối lượng tuyến sinh dục cá (Gonad Weight, g); BW: khối lượng cá bỏ nội quan 

(Body Weight, g)  

Tỷ lệ thành thục được xác định bắt đầu khi noãn sào và tinh sào đạt giai đoạn IV: cá đực 

kiểm tra khi thấy sẹ bắt đầu chảy ra và sự vận động của tinh trùng (kiểm tra dưới kính hiển vi) 

và cá cái kiểm tra khi thấy trứng từ lỗ sinh dục [18, 19]. Công thức tính: 

Tỷ lệ thành thục (%) = (Số cá có tuyến sinh dục đạt giai đoạn IV) × 100 / (Số cá được kiểm tra) (3) 

Xác định sức sinh sản tuyệt đối và sức sinh sản tương đối 

Sức sinh sản của cá Leo được xác định ở buồng trứng đạt mức độ thành thục sinh dục giai 

đoạn IV. Tiến hành cân tổng khối lượng buồng trứng, đếm tổng số trứng trong 1 gam mẫu trứng 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 131, Số 3A, 2022 

 

9 

 

đại diện, mẫu trứng được lấy ở 3 vị trí phần đầu, giữa và cuối buồng trứng được tính theo công 

thức của Banegal [16]. 

Sức sinh sản tuyệt đối (Absolute Fecundity, AF) là số lượng trứng trong buồng trứng của cá cái: 

AF (trứng/cá thể cái) = n × G/g (4) 

trong đó: AF: sức sinh sản tuyệt đối; G: khối lượng buồng trứng (g); g: khối lượng 01 mẫu trứng 

được lấy đại diện để đếm (g); n: số lượng trứng có trong 1 mẫu (trứng). 

Sức sinh sản tương đối (Relative Fecundity, RF) được xác định bằng số lượng trứng tính trên một 

đơn vị khối lượng của cá cái: 

RF (trứng/kg cá cái) = (AF/W) × 1000 (5) 

trong đó AF(trứng) là sức sinh sản tuyệt đối; W (g) là khối lượng thân. 

 

Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2016. Sự sai khác thống kê giữa các nghiệm thức 

thí nghiệm được xác định theo phương pháp phân tích phương sai một yếu tố one-way ANOVA 

với độ tin cậy 95%, trên phần mềm SPSS 22.0 và phép thử Turkey. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1. Các yếu tố môi trường trong ao nuôi vỗ 

Các yếu tố môi trường nước trong ao nuôi vỗ như nhiệt độ, pH, DO và NH3 ảnh hưởng đến sự 

thành thục sinh dục của cá [20]. Kết quả theo dõi cho thấy nhiệt độ trung bình trong suốt thời gian nuôi 

vỗ dao động từ 25,8 0C đến 31,5 0C. Nhiệt độ thích hợp cho đa số các loài cá nhiệt đới nằm trong khoảng 

25 – 32 0C [21]. Chỉ số pH là chất chỉ thị môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến đời 

sống của cá. Trong ao nuôi vỗ cá Leo, pH dao động từ 7,15 – 7,94. Theo Boyd [22], pH nước thích 

hợp cho sự phát triển của cá nằm trong khoảng 6,5 – 8,5. Hàm lượng oxy hòa tan trong nước là 

yếu tố rất quan trọng trong đời sống của cá nói riêng và thủy sinh vật nói chung. Trong quá trình 

nuôi vỗ oxy hòa tan trung bình dao động từ 4,11 – 4,72 mg/L. Như vậy, oxy hòa tan trong ao nuôi 

vỗ lớn hơn 4 mg/L là đảm bảo cho cá sinh trưởng và thành thục sinh dục. Trong thời gian nuôi 

vỗ NH3 dao động từ 0,01 – 0,09 mg/L. Giá trị NH3 trong ao nuôi cá phải luôn nhỏ hơn 0,1 mg/L, 

yếu tố NH3 không ảnh hưởng đến sinh trưởng và thành thục cá Leo trong quá trình nuôi vỗ [22]. 

 

Bảng 2. Diễn biến các yếu tố môi trường ở các nghiệm thức nuôi vỗ* 

Yếu tố   Nghiệm thức 
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 TACN TACN + Cá Nục Cá Nục 

Nhiệt độ (0C) 

Sáng  
25,8 − 28,7

27,3 ± 0,44a
  

25,9 − 28,5

27,4 ± 0,41a
  

25,9 − 28,9

27,5 ± 0,39a
 

Chiều 
27,5 − 31,5

29,8 ± 1,15a
 

27,8 − 31,4

29,7 ± 1,10a
 

27,7 − 31,5

29,6 ± 1,14a
 

pH 

Sáng 
7,15 − 7,63

7,41 ± 0,32a
 

7,17 − 7,60

7,42 ± 0,31a
 

7,18 − 7,61

7,44 ± 0,35a
 

Chiều 
7,34 − 7,94

7,76 ± 0,63a
 

7,37 − 7,92

7,75 ± 0,61a
 

7,34 − 7,90

7,68 ± 0,57a
 

DO (mg/L) 

Sáng 
4,11 − 4,45

4,33 ± 0,36a
 

4,13 − 4,47

4,32 ± 0,39a
 

4,15 − 4,40

4,30 ± 0,34a
 

Chiều 
4,41 − 4,72

4,55 ± 0,45a
 

4,42 − 4,70

4,45 ± 0,35a
 

4,44 − 4,71

4,35 ± 0,39a
 

NH3 (mg/L)   0,0 − 0,09

0,07 ± 0,03a
 

0,0 − 0,08

0,07 ± 0,02a
 

0,0 − 0,09

0,07 ± 0,03a
 

*Hàng trên là giá trị thấp nhất và cao nhất; Hàng dưới là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn; Các giá trị có 

cùng ký tự a không sai khác thống kê (p > 0,05). 

Nhìn chung, các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, DO và NH3 trong ao nuôi vỗ 

biến động không lớn và nằm trong giới hạn thích hợp cho sự phát triển và thành thục sinh dục 

của cá Leo. 

3.2. Kết quả các chỉ tiêu nuôi vỗ cá Leo 

3.2.1.  Độ béo Fulton (F) và độ béo Clark (C) của cá Leo 

Trong thời gian nuôi vỗ độ béo Fulton và độ béo Clark của cá tăng dần từ tháng 1 đến 

tháng 3 và cao nhất ở tháng 4. Độ béo Fulton ở tháng 4 có sự khác nhau giữa các nghiệm thức 

(p<0,05). Trong đó cao nhất ở nghiệm thức 3 (1,8 ± 0,67%) (Hình 1A). Độ béo Fulton bắt đầu giảm 

dần từ tháng 5 và thấp nhất ở tháng 8 tuy nhiên sự khác biệt giữa các nghiệm thức ở các tháng 

không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05).  

Độ béo Clark cũng có xu hướng tương tự với độ béo Fulton, tăng cao nhất vào tháng thứ 

4 ở nghiệm thức 3 (1,55 ± 0,59%) và giảm dần ở các tháng nuôi vỗ tiếp theo. Vào thời điểm tháng 

8, độ béo Clark giảm thấp nhất dao động từ 0,37% đến 0,66%, tuy nhiên sự khác nhau giữa các 

nghiệm thức từ tháng 5 đến tháng 8 (Hình 1B) không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Theo Xakun và Buskaia [23], khi tuyến sinh dục ở giai đoạn II cá không cần nhiều chất dinh 

dưỡng cho sự phát triển tuyến sinh dục nên chất dinh dưỡng chủ yếu tập trung tích lũy ở các nội 

quan. Lúc cá có tuyến sinh dục phát triển đến giai đoạn III và IV các chất dinh dưỡng được huy 

động cho việc hình thành và hoàn thiện các sản phẩm sinh dục, chính vì vậy độ béo ở trong giai 

đoạn này là thấp nhất. Điều này cho thấy rằng từ tháng 5 đến tháng 7 chất dinh dưỡng cần thiết 

đang được huy động cho quá trình phát triển và hoàn thiện các sản phẩm sinh dục, vì vậy độ béo 

của cá giảm rõ rệt. Sự thay đổi độ béo Fulton (F) và Clark (C) theo thời gian của cá Leo trong 

nghiên cứu này tương tự với kết quả nghiên cứu ở cá Leo của Nguyễn Bạch Loan và cs. [4]; cá 

Trê Phú Quốc của Nguyễn Văn Tư và cs. [24] và cá Kết của Nguyễn Văn Triều và cs. [25]. 

3.2.2.  Tỷ lệ thành thục của cá Leo 

Theo phương pháp của Cabrita [19] và Xakun [23], khi kiểm tra cá đực thấy sẹ bắt đầu chảy 

ra, tinh trùng vận động (kiểm tra dưới kính hiển vi) và đối với cá cái thu được trứng (trứng rời, 

tròn, đều nhau, có màu vàng – xanh và đường kính trứng cá Leo lớn hơn 1,4 mm) từ lỗ sinh dục 

bằng que thăm trứng. Trên cơ sở đó, trong nghiên cứu này vào thời điểm tháng 1 và 2, cá Leo ở 

tất cả các nghiệm thức chưa có tuyến sinh dục đạt giai đoạn III và IV. Tỷ lệ thành thục của cá Leo 

trong quá trình nuôi vỗ tăng từ tháng 3 đến tháng 7. Ở nghiệm thức 3, tỷ lệ thành thục luôn cao 

hơn so với các nghiệm thức khác qua các tháng nuôi vỗ và thấp nhất là ở nghiệm thức 1 (p<0,05). 

Từ đó cho thấy nuôi vỗ cá Leo bằng thức ăn cá Nục có tỉ lệ thành thục cao hơn so với nuôi vỗ 

bằng thức ăn công nghiệp (NT1) hoặc thức ăn công nghiệp kết hợp với cá Nục (NT2). Tỷ lệ thành 

thục của cá Leo cao nhất vào tháng 7 là 75,6% (cá cái) và 82,2% (cá đực).  

Bảng 3. Tỷ lệ thành thục của cá Leo qua các tháng nuôi vỗ 

Thời gian*  Nghiệm thức 
Tỉ lệ thành thục (%) 

Cá cái Cá đực 

Hình 1. Độ béo Fulton (A) và Clark (B) qua các tháng nuôi vỗ 
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Tháng 1 

NT1 (100% TACN) 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

NT3 (100% cá Nục) 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

Tháng 2 

NT1 (100% TACN) 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 

NT3 (100% cá Nục) 

0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

Tháng 3 

NT1 (100% TACN) 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 

NT3 (100% cá Nục) 

0,0 ± 0,00a 2,2 ± 1,92a 

5,6 ± 3,84ab 8,9 ± 3,85b 

11,1 ± 1,92b 12,2 ± 5,09b 

Tháng 4 

NT1 (100% TACN) 5,6 ± 3,84ab 12,3 ± 3,85a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 11,1 ± 1,92b 15,6 ± 1,90a 

NT3 (100% cá Nục) 17,8 ± 1,90b 26,7 ± 3,33b 

Tháng 5 

NT1 (100% TACN) 12,2 ± 5,09a 27,8 ± 8,39a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 21,1 ± 5,10a 26,7 ± 8,82a 

NT3 (100% cá Nục) 41,1 ± 3,85b 46,7 ± 6,67b 

Tháng 6 

NT1 (100% TACN) 33,3 ± 5,77a 47,8 ± 1,92a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 52,2 ± 5,40b 52,2 ± 6,94a 

NT3 (100% cá Nục) 68,9 ± 5,09c 73,3 ± 5,77b 

Tháng 7 

NT1 (100% TACN) 45,6 ± 5,20a 56,7 ± 10,0a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 58,9 ± 1,97b 60,0 ± 5,80a 

NT3 (100% cá Nục) 75,6 ± 6,94c 82,2 ± 5,10b 

Tháng 8 

NT1 (100% TACN) 11,1 ± 1,91a 18,9 ± 6,94a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 20,0 ± 3,33b 21,1 ± 3,91a 

NT3 (100% cá Nục) 28,9 ± 1,93c 33,3 ± 8,82a 

Các giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trên cùng một cột chứa các ký tự giống 

nhau là khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) ở mỗi tháng; Thời gian*:  tháng nghiên cứu theo dương lịch. 
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Với kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy cá Leo có khả năng thành thục sinh dục trong điều 

điện nuôi nhốt cho ăn hoàn toàn bằng cá Nục tươi là tốt nhất. Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất 

lớn đến sự thành thục sinh dục của cá, khi đáp ứng đủ điều kiện dinh dưỡng cá nuôi sẽ thành 

thục sớm hơn với tỷ lệ thành thục cao hơn [26]. Tỷ lệ thành thục của cá Leo cái trong thí nghiệm 

nuôi vỗ này cao hơn với kết quả công bố của Dương Nhựt Long và Nguyễn Hoàng Thanh, cá Leo 

cái đạt 70% ở các tháng 6 và 7 sau đó bắt đầu giảm ở tháng 8 [5].  

3.2.3.  Hệ số thành thục của cá Leo 

Kết quả (Bảng 4) cho thấy hệ số thành thục của cá Leo tăng dần qua các tháng nuôi vỗ. Từ 

tháng 4 đến tháng 7 hệ số thành thục sinh dục của cá tăng nhanh ở cả 3 nghiệm thức thí nghiệm. 

Vào tháng 7, nghiệm thức 3 có hệ số thành thục cao nhất đạt 11,2% (cá cái) và 2,4% (cá đực). Như 

vậy, việc nuôi vỗ thành thục cá Leo bằng cá Nục đã cho hệ số thành thục tốt nhất. 

Bảng 4. Hệ số thành thục của cá Leo qua các tháng nuôi vỗ 

Thời gian*  Nghiệm thức 
Hệ số thành thục – GSI (%) 

Cá cái Cá đực 

Tháng 1 

NT1 (100% TACN) 0,89 ± 0,11a 0,34 ± 0,11a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 0,92 ± 0,32a 0,31 ± 0,04a 

NT3 (100% cá Nục) 0,91 ± 0,14a 0,34 ± 0,13a 

Tháng 2 

NT1 (100% TACN) 1,12 ± 0,06a 0,35 ± 0,05a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 1,22 ± 0,38a 0,36 ± 0,26a 

NT3 (100% cá Nục) 1,21 ± 0,06a 0,54 ± 0,10b 

Tháng 3 

NT1 (100% TACN) 1,32 ± 0,07a 0,38 ± 0,02a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 1,43 ± 0,35a 0,42 ± 0,03a 

NT3 (100% cá Nục) 1,51 ± 0,17a 0,62 ± 0,07b 

Tháng 4 

NT1 (100% TACN) 4,22 ± 0,18a 0,90 ± 0,05a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 4,51 ± 0,94a 1,01 ± 0,08b 

NT3 (100% cá Nục) 5,08 ± 0,72a 1,27 ± 0,12c 

Tháng 5 

NT1 (100% TACN) 7,46 ± 0,28a 1,64 ± 0,09a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 7,76 ± 0,97a 1,86 ± 0,14b 

NT3 (100% cá Nục) 9,13 ± 1,51b 2,16 ± 0,21c 
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Tháng 6 

NT1 (100% TACN) 7,75 ± 1,11a 1,83 ± 0,30a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 9,73 ± 0,80b 2,06 ± 0,41ab 

NT3 (100% cá Nục) 9,96 ± 0,93b 2,35 ± 0,50b 

Tháng 7 

NT1 (100% TACN) 8,30 ± 1,17a 1,86 ± 0,29a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 10,7 ± 1,47b 2,02 ± 0,34ab 

NT3 (100% cá Nục) 11,2 ± 1,39b 2,40 ± 0,50b 

Tháng 8 

NT1 (100% TACN) 3,09 ± 0,25a 0,53 ± 0,04a 

NT2 (50% TACN + 50% cá Nục) 3,46 ± 0,57a 0,59 ± 0,05a 

NT3 (100% cá Nục) 3,11 ± 0,29a 0,79 ± 0,10b 

Các giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trên cùng một cột chứa các ký tự giống 

nhau là khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) ở mỗi tháng; Thời gian*:  tháng nghiên cứu theo dương lịch. 

Theo Nguyễn Bạch Loan [4], cá Leo là loài cá dữ, trong quá trình sống ở môi trường tự 

nhiên thức ăn chủ yếu tìm thấy trong dạ dày cá Leo là cá tạp chiếm đến 94,04%. Vì thế, ở môi 

trường nuôi nhốt cá Leo sử dụng thức ăn là hoàn toàn cá Nục phù hợp với tập tính của loài. Kết 

quả nghiên cứu khác [27], khi thu mẫu cá Leo tự nhiên trên hệ thống sông Hậu thuộc tỉnh An 

Giang cho thấy hệ số thành thục trung bình của cá Leo qua các tháng tương đối thấp, chỉ đạt 4,5% 

và giá trị cao nhất vào tháng 6 là 9,3%. Điều này có thể lý giải rằng cá Leo nuôi vỗ trong nghiên 

cứu này được cho ăn tích cực nên đảm bảo đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng hơn cho thành thục sinh 

sản so với cá sống ngoài môi trường tự nhiên. Kết quả này phù hợp với kết luận của Watanabe 

[12], dinh dưỡng cá bố mẹ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm sinh dục, ấu trùng cá cũng 

như sức khỏe của cá bố mẹ. 

3.2.4.  Sức sinh sản của cá Leo 

Qua kết quả Bảng 5 cho thấy sức sinh sản trung bình tuyệt đối của nghiệm thức 3 cao nhất 

(131.670 ± 9.288 trứng/cá cái) tiếp đến là nghiệm thức 2 (101.382 ± 14.229 trứng/cá cái) và thấp 

nhất là ở nghiệm thức 1 (74.030 ± 9.932 trứng/cá cái), sự khác biệt này giữa các nghiệm thức có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). Tương tự, sức sinh sản trung bình tương đối ở nghiệm thức 3 đạt cao 

nhất (72.725 ± 10.926 trứng/kg cá cái), tiếp đến là nghiệm thức 2 (56.366 ± 7185 trứng/kg cá cái) và 

thấp nhất ở nghiệm thức 1 (40.744 ± 7101 trứng/kg cá cái), sự khác biệt giữa các nghiệm thức này 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Từ kết quả trên cho thấy, sự biến động của sức sinh sản không chỉ 

phụ thuộc vào khối lượng của buồng trứng mà còn phụ thuộc vào sự thành thục của cá [28]. 
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Bảng 5. Sức sinh sản của cá Leo nuôi vỗ bằng các loại thức ăn 

 

Nghiệm thức 

  

Sức sinh sản của cá Leo 

Sức sinh sản tuyệt đối  

(trứng/cá cái) 

Sức sinh sản tương đối  

(trứng/kg cá cái) 

NT1  74.030 ± 9.932a   40.744 ± 7101a  

NT2  101.382 ± 14.229b   56.366 ± 7185b  

NT3  131.670 ± 19.288c   72.725 ± 10.926c  

Số liệu trình bày trên bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. a,b,c Số liệu cùng cột có các chữ cái khác nhau thể hiện 

sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Cá Leo tự nhiên có sức sinh sản tuyệt đối trung bình là 218.751 trứng/cá cái và sức sinh sản 

tương đối trung bình là 69.714 trứng/kg cá cái [27]. Kết quả này có sức sinh sản tuyệt đối cao hơn 

so với kết quả của chúng tôi. Tuy nhiên trong các nghiên cứu trước đây, cá Leo thu mẫu từ tự 

nhiên và các tác giả chưa xác định tuổi, kích thước thành thục của cá khi tính sức sinh sản. Theo 

Lê Văn Dân và Nguyễn Tường Anh [28], sức sinh sản của cá có mối quan hệ chặt chẽ với tuổi 

thành thục của cá. Kết quả nghiên cứu của Dương Nhựt Long và Nguyễn Hoàng Thanh [5], sức 

sinh sản tương đối của cá Leo khi nuôi vỗ tích cực với thức ăn là cá tạp dao động từ 46.520 – 

142.000 trứng/kg cá. 
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4  Kết luận 

Các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, DO và NH3 trong ao nuôi vỗ ở nghiên 

cứu này phù hợp cho sự phát triển và thành thục sinh dục của cá Leo. Độ béo Fulton và độ béo 

Clark của cá tăng dần từ tháng 1 đến tháng 3 đạt cao nhất ở tháng 4 và bắt đầu giảm dần từ tháng 

5, thấp nhất vào tháng 8. Cho cá Leo ăn bằng thức ăn 100% cá Nục có tỷ lệ thành thục, hệ số thành 

thục và sức sinh sản cao hơn so với 100% thức ăn công nghiệp hoặc 50% thức ăn công nghiệp kết 

hợp với 50% cá Nục. Cá Leo có tỷ lệ thành thục và hệ số thành thục cao nhất vào tháng 7, đây có 

thể là thời điểm sinh sản chính của cá Leo trong điều kiện nuôi vỗ trong ao tại Quảng Trị. Kết 

quả cho thấy nuôi vỗ thành thục sinh dục cá Leo trong ao bằng thức ăn cá Nục là tốt nhất. 

LỜI CẢM ƠN 

Nhóm tác giả bày tỏ lòng biết ơn đến sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã tài trợ 

cho nghiên cứu này, sự hổ trợ về cơ sở vật chất của Trung Tâm Giống Thủy Sản tỉnh Quảng Trị 

và Khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. 
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